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LỊCHCÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM HỌC 2023 – 2024 
 

Thứ 

Ngày Thời gian 
Nội dung công việc Người/Bộ phận thực hiện 

Lãnh đạo 

phụ trách 

Thứ 2 

Ngày 01/4 
Cả ngày 

- Liên đội tham gia hoạt động trải nghiệm tại đền thờ thầy giáo 

Chu Văn An và Quảng Ninh gate (cả ngày) 

- 100% CBGVCN + HS  

-  

Đ/c Kim Thúy, 

Nguyên Ngọc 

- Học tập thực tế tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An và Quảng Ninh 
gate (cả ngày) 

- Theo phân công (đã gửi danh sách)  

 

- CBGVNV nữ mặc đồng phục áo dài cam   

- Đ/c Nhung phụ trách cho học sinh làm bài Toán, văn vào giấy thi 

- 7h30-9h: học sinh làm bài môn Văn 

- 9h30-11h: học sinh làm bài môn Toán 

- Đ/c Thúy Anh; Nhung 

Thứ 3 

Ngày 02/4 Sáng 

- 6h30: Ban thiếu nhi mở nhạc + trực cổng đón HS, nhắc HS: 

“xuống xe, dắt xe qua cổng, mọi nề nếp nhắc nhở như các tuần 

trước” 

 

- Tưới nước cho cây xanh trong trường (Tưới sáng hoặc chiều, trừ 

trời mưa) 

 

- 7h10- 7h30: Múa hát tập thể đầu giờ lớp 6,7,8 

- 10h: Nộp bài dự thi cấp trường “Sáng kiến bảo đảm trật tự 

trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em 

năm 2024” về phòng đoàn đội (Mỗi lớp 5 bài hay nhất) – nộp về 

phòng đoàn đội. 

- BTN (Đ/c L.Trang) + GVCN lớp trực 

tuần: Lớp 7A1: Đ/c B Ngọc) 

- Đc Ng.Hồng 

- Lớp trực tuần (7A1) + GVCN + Đ/c 

Lan Trang. 

- Đ/c My, GVCN. 

- GVCN + TPT, PTPT, ban TN, Giám 

thị 

Đ/c Kim Thúy, 

Nguyên Ngọc 

- 8h: Nộp đề kiểm tra đầu giờ  

- Toán 8: Đ/c Lê Hạnh 

- Toán 9: Đ/c Hoàng Trang 

Theo phân công 



- Văn 8: Đ/c Lưu Khanh 

- Văn 9: Thu Hà 

- Anh 9; Đ/c  Nga 

- 10h: Nộp kết quả bài khảo sát lớp 9 tháng 3 - Đ/c Hoàng Trang, Hà, Nga 

Chiều 

- 14h: Nộp KH dạy CLB học sinh giỏi (8 buổi) + phân công giáo 

viên dạy theo từng buổi 

- Nhóm trưởng CM 

-14h: Chấm bài dự thi cấp trường “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường 

học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 

2024”. 

- Từ 16h05 – 17h30: Trực trả học sinh, nhắc HS đội mũ BH khi 

đi xe đạp điện và nhắc PHHS cho con đội mũ Bảo hiểm. 

Kiểm tra việc khóa cửa lớp của các lớp 

-Nhóm văn.  

 

- - Đc Lan Trang 

Thứ 4 

Ngày 03/4 

Sáng 

- 6h30: Ban thiếu nhi mở nhạc + trực cổng đón HS, nhắc HS: 

“xuống xe, dắt xe qua cổng, mọi nề nếp nhắc nhở như các tuần 

trước” 

- Từ 7h15: Trực công tác đội 

- 7h15: Truy bài đầu giờ 

            Kiểm tra hành chính đầu giờ các lớp (Đoàn đội phân công) 

- Tưới nước cho cây xanh trong trường (Tưới sáng hoặc chiều, trừ 

trời mưa) 

 

 

 

- BTN (Đ/c My) + GVCN lớp trực 

tuần: Lớp 7A1: Đ/c B Ngọc) 

- Đ/c My 

- GVCN   

- Đ/c Thủy MT; My, Phương Thúy 

(Lấy biên bản tại phòng Đoàn đội) 

- Lớp trực tuần (7A1) + GVCN + Đ/c 

P.Thúy 

Đ/c Kim Thúy, 

Nguyên Ngọc 

- 7h- 7h30: Khảo sát đầu giờ môn Văn lớp 8,9 (hình thức GVCN 

lấy 06 HS ra ngoài hành lang làm bài) 

- Giám thị: Lê Huệ (8A1); Thu Thủy 
(8A2); Phương Thúy (9A1) 

-  Ghép phách, Nhập điểm:  Đ/c Lê 

Huệ lớp 8; Đ/c Lan Trang lớp 9 

- GV chấm bài: Đ/c Khanh; Huế, Hà 

 
- 14h: Dự chuyên đề cấp Quận môn Văn 9 chuyên đề ôn thi vào 

lớp 10 tại THCS Thượng Thanh 

- Đ/c Hà, Khanh 

Chiều 
 - Từ 16h05 – 17h30: Trực trả học sinh, nhắc HS đội mũ BH khi 

đi xe đạp điện và nhắc PHHS cho con đội mũ Bảo hiểm. Kiểm tra 

- Đ/c Phương Thúy 



việc khóa cửa lớp của các lớp 

Thứ 5 

Ngày 04/4 

Sáng 

  - 6h30: Ban thiếu nhi mở nhạc + trực cổng đón HS, nhắc HS: 

“xuống xe, dắt xe qua cổng, mọi nề nếp nhắc nhở như các tuần 

trước” 

- 7h10- 7h30: Múa hát tập thể đầu giờ lớp 6,7,8 

 

 

- Tưới nước cho cây xanh trong trường (Tưới sáng hoặc chiều, trừ 

trời mưa) 

- BTN (Đc Luân) + (GVCN lớp trực 

tuần: Lớp 7A1: Đ/c B Ngọc 

- Đ/c Ng.Hồng 

- GVCN Khối 6,7,8, TPT. 

- Đ/c Thúy Anh; Luân, Nguyễn Hồng 

- Lớp trực tuần (7A1) + GVCN + Đ/c 

Ng.Hồng 

Đ/c Kim Thúy, 

Nguyên Ngọc 

- 07h: Kiểm tra đầu giờ môn Tiếng Anh lớp 9 (hình thức GVCN 

lấy 06 HS ra ngoài hành lang làm bài) 

- Giám thị: Đ/c Loan 

-  Ghép phách, Nhập điểm: Đ/c Lan 

Trang 

- GV chấm bài: Đ/c Nga 

Chiều 

- 14h30: Kiểm tra điểm GHKII và điểm thường xuyên trên 

CSDL 

- Đ/c Luân 

- 15h30: Họp nhóm CM thống nhất nội dung ôn tập cuối HKII 

Lớp 6,7,8 (nội dung tính đến hết tuần 29 thực học) 

- Nhóm CM 

-14h: Nộp bài dự thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về 

phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 2024” về 

phòng giáo dục. 

- Từ 15h10 – 16h45: Trực trả học sinh, nhắc HS đội mũ BH khi đi 
xe đạp điện và nhắc PHHS cho con đội mũ Bảo hiểm. Kiểm tra 
việc khóa cửa lớp của các lớp. 

- Đ/c My 

 

- Đ/c Ng.Hồng 

Thứ 6  

Ngày 5/4 Sáng 

- 6h30: Ban thiếu nhi mở nhạc + trực cổng đón HS, nhắc HS: 

“xuống xe, dắt xe qua cổng, mọi nề nếp nhắc nhở như các tuần 

trước” 

- Từ 7h15: Trực công tác đội 

- 7h15: Hát tập thể đầu giờ (Sao đỏ chấm điểm thi đua) + truy bài 

đầu giờ 

             Kiểm tra hành chính đầu giờ các lớp (Đoàn đội phân 

công) 

- Tưới nước cho cây trong trường (Tưới sáng hoặc chiều, trừ trời 

BTN (Đ/c Ng.Hồng) + (GVCN Lớp 

trực tuần: Lớp 7A1: Đ/c B Ngọc 

- Đ/c Ng.Hồng 

- GVCN 

- Đ/c Thúy Anh; Tr.Thủy; Huệ 

- Lớp trực tuần (7A1) + GVCN + Đ/c 

Ph.Thúy 

Đ/c Kim Thúy, 

Nguyên Ngọc 



mưa) 

- 07h: Kiểm tra đầu giờ môn Toán lớp 8,9 (hình thức GVCN lấy 

06 HS ra ngoài hành lang làm bài) 

- Giám thị: Lê Huệ (8A1); Thu Thủy 

(8A2); Phương Thúy (9A1) 

-  Ghép phách, Nhập điểm:  Đ/c Lê 

Huệ lớp 8; Đ/c Lan Trang lớp 9 

- GV chấm bài: Đ/c Lê Hạnh (8A1), 

Trang (8A2;9A1) 

- 8h: Nộp đề cương ôn tập cuối kỳ 2 về BGH - Nhóm trường CM 

Chiều 

- Tiết 4, giờ SHL: “Thực hiện an toàn bay và văn hóa khi đi máy 

bay” 

- Từ 16h45 – 17h00: Tổng vệ sinh lớp học, khóa cửa lớp 

- 17h00-17h30: Trực trả học sinh, nhắc HS đội mũ BH khi đi 

xe đạp điện và nhắc PHHS cho con đội mũ Bảo hiểm. Kiểm 

tra việc khóa cửa lớp của các lớp 

- GVCN 

- GVCN; đc Hường, Đồng, Loan My, 

N.Hồng. 

- - Đ/c Ph.Thúy 

- Tiết SHL chuyển đề cương ôn tập cho học sinh - GVCN 

- Từ 16h55 – 17h30: Trực trả học sinh, nhắc HS đội mũ BH khi đi 

xe đạp điện và nhắc PHHS cho con đội mũ Bảo hiểm. 

- Đ/c Phương Thúy 

Thứ 7 Ngày 

06/4 Sáng 

- Từ 7h30: Trực công tác đội 

- Tưới nước cho cây xanh trong trường (Tưới sáng hoặc chiều, trừ 

trời mưa) 

- Đ/c My 

- Lớp trực tuần (7A1) + GVCN + Đ/c 
My Đ/c Kim Thúy, 

Nguyên Ngọc 
- Học CLB e yêu thích theo TKB - - GVCLB 



 
 

Nơi nhận: 
- BGH chỉ đạo 

-GVNV(thựchiện) 

Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Thị Kim Thúy 

QUY ĐỊNH TRANG PHỤC GV CÁC NGÀY TRONG TUẦN 

- Thứ 2: + Đối với CBGVNV (Nữ áo dài cam; nam áo vest, quần sẫm màu) 

+Đối với học sinh: Mặc đồng phục Vest 

- Thứ 3 đến thứ 6: CBGVNV trang phục tự chọn (váy quá gối, áo có cổ, không quá mỏng) 

- CÔNGTÁC ĐỘI: 

- Phân công cụ thể DS lớp trực tuần đón HS từ T2 đến T6 

-Đội sao đỏ hoạt động theo KH của Liênđội 

PHỤ TRÁCH BÁN TRÚ: 

- Kiểmtra phòng bántrú, đảmbảo các TB điện đã được tắt trong phòng và WC 

- Khoá cử a và giao lại chìa khoá cho BV 

-  GVCN: Có mặt giờ truy bài, hướng dẫn đội ngũ Cán bộ lớp mới thựchiện các nhiệmvụ 

BẢO VỆ: Hướng dẫn PHHS, tạo nếp đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón con 



 


